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BÁO CÁO 

Đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng 

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020, Bộ Xây dựng xây dựng Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng theo khoản 40 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Để có cơ sở nghiên cứu, kế thừa những nội dung còn phù hợp đang thực hiện ổn định và xây dựng những nội dung mới về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu thực tiễn, Bộ Xây dựng đã tiến hành đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng với những nội dung chính như sau:

I. Đánh giá chung về hiện trạng ngành vật liệu xây dựng 

1. Về lĩnh vực vật liệu xây dựng 

Trong những năm qua, công tác quản lý phát triển vật liệu xây dựng (sau đây viết tắt là VLXD) đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác xây dựng thể chế đã tạo ra hành lang pháp lý phục vụ việc quản lý, đầu tư, sản xuất VLXD; công tác thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD được quản lý chặt chẽ; công tác đầu tư phát triển VLXD đã huy động được nhiều nguồn lực, quy mô công nghiệp, thiết bị tiên tiến, hiện đại; hầu hết các VLXD chủ yếu trong các công trình xây dựng đều sử dụng VLXD trong nước, một số sản phẩm được xuất khẩu (gạch ốp lát, kính xây dựng, xi măng...).

Thực tế, ngành sản xuất VLXD đã trở thành ngành kinh tế công nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngành sản xuất VLXD đã tạo ra nhiều chủng loại vật VLXD mới đảm bảo chất lượng, sản lượng cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nước và một phần xuất khẩu tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Trong giai đoạn vừa qua, phát triển VLXD nước ta về cơ bản đã được triển khai theo các Quy hoạch ngành. Công suất thiết kế và sản lượng sản xuất một số chủng loại VLXD được thể hiện tại Phụ lục 1 kèm theo.
2. Về khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

2.1. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu: 
Theo quy định pháp luật về khoáng sản, Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD và Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng do Bộ Xây dựng lập và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau hơn 10 năm triển khai  thực hiện, các quy hoạch trên đã góp phần sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất cho ngành VLXD. Đến nay, để phù hợp với Luật Quy hoạch, các quy hoạch trên sẽ được tích hợp vào “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiến hành thực hiện quy hoạch theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nêu trên.
2.2. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: 
Theo quy định pháp luật về khoáng sản, Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường tại địa phương do UBND cấp tỉnh tổ chức lập và phê duyệt.  Đến nay, đã có gần 60 tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo cân đối cung cầu đá, cát, sỏi xây dựng của địa phương, của từng vùng và phạm vi toàn quốc nhằm góp phần quản lý chặt chẽ các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD, hạn chế việc khai thác và sử dụng lãng phí tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Theo quy định pháp luật về quy hoạch các nội dung của quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường sẽ được tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

II. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016, Nghị định 95/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

1. Đánh giá chung về thực hiện Nghị định trong giai đoạn 2016-2020

- Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 05/4/2016 về quản lý vật liệu xây dựng (viết tắt là Nghị định 24a) bao gồm 06 Chương, 45 Điều, quy định những nội dung chủ yếu sau: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm VLXD; Hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng; Quản lý chất lượng, kinh doanh VLXD; Chính sách phát triển VLXD tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.
· Ngày 16/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định 100/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ Điều 27 quy định về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và bãi bỏ Điều 34 quy định yêu cầu về kinh doanh vật liệu xây dựng của Nghị định 24a.

- Ngày 16/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng (viết tắt là Nghị định 95), trong đó:

+ Bãi bỏ toàn bộ Chương II quy định quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng và bổ sung cụm từ “chiến lược”, “kế hoạch” trong nhiệm vụ của Bộ Xây dựng tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định 24a. 
+ Bổ sung nội dung: “Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu phải thẩm định công nghệ theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ” tại khoản 2 Điều 29. Đồng thời chỉnh sửa một số nội dung không phù hợp.

Đến nay sau hơn 04 năm thực hiện và hai lần sửa đổi bổ sung, Nghị định 24a đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực VLXD. Việc quản lý phát triển VLXD theo quy hoạch đã góp phần trong việc định hướng đầu tư sản xuất VLXD và trong hoạt động khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản; bảo đảm cân đối cung - cầu, điều tiết và duy trì sự bình ổn thị trường các loại VLXD. Bên cạnh đó các quy định về sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu cũng đã góp phần kiểm soát thị trường VLXD phát triển ổn định, lành mạnh. 

2. Một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị định 24a và Nghị định 95
2.1. Về căn cứ để xây dựng Nghị định

Trong quá trình xây dựng Nghị định 95, đã thực hiện việc rà soát, đánh giá tác động của các Luật (Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, Luật Chuyển giao công nghệ) liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh VLXD.
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua: 

Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, trong đó tại khoản 40 Điều 1 giao Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng. 
Do vậy phải căn cứ Luật sửa đổi Luật Xây dựng để xây dựng dự thảo Nghị định.
2.2. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)
Trong Nghị định 24a đã quy định tương đối đầy đủ phạm vi điều chỉnh các hoạt động thuộc các lĩnh vực VLXD. Tuy nhiên, tại khoản 40 Điều 1 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng yêu cầu Chính phủ quy định chi tiết chi tiết Điều 110 về vật liệu xây dựng. Do vậy, cần thiết phải bổ sung các nội dung này vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định.

2.3. Về giải thích từ ngữ (Điều 3)
Trong điều này đã có nội dung quy định phân loại và định nghĩa VLXD chủ yếu, VLXD thông thường, cũng như đưa ra một số định nghĩa đối với một số chủng loại VLXD chủ yếu khác như sứ vệ sinh, vật liệu ốp lát. Tuy nhiên những quy định đó chưa chi tiết và đầy đủ nên trong quá trình thực hiện còn có sự chồng chéo và bất cập gây lúng túng cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Mặt khác, trên thực tế đã có một số văn bản pháp luật khác được ban hành có một số nội dung liên quan đến việc phân loại VLXD, cụ thể như sau:

· Tại Khoản 1 Điều 64 Luật Khoáng sản có quy định khoáng sản làm VLXD thông thường; 

· Tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hoá VLXD, trong đó đã ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa VLXD nhóm 2;

· Thông tư số 65/2017/TT-BTC, ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, trong đó cũng đã quy định rõ tên, mã số HS của một số chủng loại sản phẩm VLXD;

· Thông tư số 02/2019/TT-BXD, ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó tại Mẫu số 06. Báo cáo số liệu về lĩnh vực VLXD.

Do vậy, để thuận tiện cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này cần phải bổ sung việc phân loại cụ thể các nhóm VLXD và danh mục chi tiết tất cả các loại VLXD được sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng. 

2.4. Quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng (Điều 4) 
Công tác quản lý nhà nước về VLXD đã được quy định đầy đủ và rõ ràng trong Nghị định 24a, trong quá trình thực hiện chưa thấy phát sinh những vấn đề lớn. Việc phân công, phân cấp quản lý đã được giao cụ thể từ Chính phủ, cấp Bộ đến các UBND cấp tỉnh.

Nghị định 95 đã bãi bỏ nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển VLXD cho phù hợp Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, trong nội dung Nghị định 24a và Nghị định 95 chưa quy định về việc xây dựng và quản lý chiến lược, kế hoạch phát triển VLXD. Do vậy cần phải bổ sung nhiệm vụ này vào nội dung công tác quản lý nhà nước làm cơ sở trong công tác quản lý và hoạch định các chính sách phát triển VLXD bền vững.

Thực hiện Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 95 đã bổ sung nội dung “thẩm định công nghệ theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ”. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực VLXD chưa được quy định. Do vậy, cần bổ sung nội dung trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực VLXD vào nội dung Dự thảo Nghị định.

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, trong Nghị định 24a đã quy định các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư (khoản 2 Điều 29), các chính sách phát triển VLXD tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường (Chương V). Tuy nhiên chưa có quy định về công tác quản lý nhà nước đối với việc nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư, sản xuất VLXD. Do vậy, cần bổ sung nội dung liên quan đến trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức nghiên cứu các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng vào nội dung của Dự thảo Nghị định nhằm đảm bảo tính thống nhất và toàn diện trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực VLXD gắn với việc phát triển khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường.

2.5. Quy định về chiến lược, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng (Chương II).
Thực hiện Luật Quy hoạch, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã bãi bỏ hết các quy hoạch sản phẩm VLXD. Do không còn các quy hoạch phát triển VLXD nên đã phát sinh một số vấn đề trong công tác quản lý nhà nước như: Tạo khoảng trống pháp lý để quản lý lĩnh vực VLXD, có thể phát sinh tình trạng doanh nghiệp đầu tư tràn lan không theo quy hoạch gây mất cân đối cung - cầu, ảnh hưởng đến phát triển bền vững của địa phương và của ngành, gây lãng phí nguồn lực xã hội; Cơ quan quản lý thiếu thông tin khi chấp thuận chủ trương đầu tư, dẫn đến khủng hoảng thừa, hoặc thiếu VLXD; thiếu thông tin về cung - cầu để tính toán trữ lượng khoáng sản cần thăm dò, khai thác và chế biến làm cơ sở cho việc lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD theo quy định của Luật Quy hoạch. 
Do vậy, cần phải có giải pháp quản lý thay thế cho quy hoạch sản phẩm VLXD đã hết hiệu lực theo Luật Quy hoạch. Một trong những giải pháp chính đó là nghiên cứu, xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển VLXD với các nội dung phù hợp để thay thế quy hoạch phát triển VLXD đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng xây dựng Chiến lược phát triển VLXD. Đến nay, Chiến lược phát triển VLXD đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266QĐ-TTg ngày 18/8/2020. Chiến lược và kế hoạch phát triển VLXD cũng đã được bổ sung vào Điều 41 của Nghị định 95, tuy nhiên chưa có các hướng dẫn chi tiết về chiến lược phát triển VLXD cả nước, kế hoạch phát triển VLXD chủ yếu và kế hoạch phát triển VLXD thông thường tại địa phương về việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện,.... Do vậy cần bổ sung nội dung này vào dự thảo Nghị định làm cơ sở triển khai thực hiện thống nhất giữa các địa phương và trên phạm vi toàn quốc. 

2.6. Yêu cầu đối với dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng (Điều 29)

Luật Quy hoạch đã bãi bỏ toàn bộ các quy hoạch sản phẩm VLXD, đồng thời Nghị định 95 bãi bỏ nội dung: Các dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch vật liệu xây dựng. Do vậy, trong 02 năm vừa qua không có cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước xác định sự phù hợp của dự án với quy hoạch và các quy định liên quan  để cấp phép đầu tư dự án phát triển VLXD.
Do vậy, cần bổ sung nội dung yêu cầu việc đầu tư phát triển các dự án sản xuất VLXD phải phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển ngành đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất và phải phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư và pháp luật về chuyển giao công nghệ (theo Luật Đầu tư 2020 và Luật chuyển giao công nghệ 2017). 

2.7. Quy định về sản xuất và sử dụng đối với vật liệu xây không nung (Điều 31, Điều 32)

Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đã được triển khai thực hiện theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 28/11/2012 về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung; Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng (đã được thay thế bằng Thông tư 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017).

Đến nay, qua 10 năm thực hiện, chương trình phát triển vật liệu xây không nung đã đạt được mục tiêu đề ra “Phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ lệ: 20-25% vào năm 2015; 30-40% vào năm 2020”; tuy nhiên hiệu quả đầu tư sản xuất và sử dụng còn nhiều hạn chế, đặc biệt là về hành lang pháp lý liên quan đến việc đầu tư thiết bị công nghệ, chất lượng sản phẩm, thi công và nghiệm thu các công trình sử dụng vật liệu xây không nung. Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017 tại Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng được giao “Tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện, quá trình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/ 2010 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 28/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung có hiệu quả”. Do vậy, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đối với lĩnh vực trên, cần thiết phải đưa nội dung liên quan đến chương trình phát triển vật liệu xây không nung vào nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủ, tạo cơ sở pháp lý để các Bộ ngành hướng dẫn và triển khai thực hiện nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển đầu tư sản xuất và sử dụng vật liệu trên trong thời gian tới.

2.8. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu xây dựng (Điều 36)

Việc xuất nhập khẩu sản phẩm hàng hóa là VLXD đã góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước, bình ổn thị trường và kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian gần đây, việc xuất nhập khẩu đối với một số sản phẩm hàng hóa VLXD đóng vai trò chủ đạo như xi măng, clanhke, gạch ốp lát, kính xây dựng cần có các giải pháp để kiểm soát nhằm tăng cường việc xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có tính cạnh tranh mạnh trên thị trường quốc tế, hạn chế xuất khẩu những sản phẩm VLXD sử dụng nhiều nguyên liệu, nhiên liệu là tài nguyên không tái tạo. 

Do vậy cần thiết phải bổ sung nội dung liên quan đến trách nhiệm và vai trò quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong việc tham mưu, đề xuất với Chính phủ trong việc kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu là VLXD vào dự thảo Nghị định nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực VLXD nói chung và việc xuất nhập khẩu hàng hóa VLXD nói riêng để có những tham vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách đối với việc đầu tư sản xuất và xuất nhập khẩu VLXD nhằm đảm bảo ổn định thị trường VLXD trong nước.

2.9. Các loại dự án nghiên cứu phát triển, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của nhà nước (Điều 38)

Trong giai đoạn vừa qua một số dự án thuộc nhóm đối tượng được quy định trong Điều 38 Nghị định 24a đã được khuyến khích đầu tư phát triển như: Sử dụng nhiệt thừa khí thải lò nung xi măng để phát điện; sử dụng phế thải công nghiệp làm vật liệu xây dựng. 
Đối với lĩnh vực cát xây dựng, thời gian qua đã có nhiều biến động bất thường về nguồn cung, đặc biệt năm 2016 có hiện tượng khan hiếm nguồn cung cấp cát trên thị trường dẫn đến việc tăng giá bất thường gấp 3-5 lần. Nguyên nhân chủ yếu do cơ quan quản lý đã siết chặt việc khai thác cát trái phép, ngoài ra nguồn cát tự nhiên ngày càng khan hiếm do mất đi sự bồi đắp tại các dòng sông. Do vậy, việc tìm kiếm nguồn cung từ sản xuất cát nhân tạo là xu hướng tất yếu của thị trường.
Giai đoạn vừa qua với sự chủ động, tích cực của các địa phương, từ chỗ không sản xuất được cát nhân tạo, đến nay, cả nước đã có hơn 20 cơ sở sản xuất cát nhân tạo với công suất thiết kế khoảng 5 triệu m3/năm, sản lượng sản xuất khoảng 3 triệu m3/năm,…Tuy nhiên, số lượng các cơ sở sản xuất cát nhân tạo còn rất hạn chế và đang gặp khó khăn về sản xuất, tiêu thụ vì chưa có cơ chế hỗ trợ đầu tư, sản xuất và thị trường tiêu thụ. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát tại các địa phương tại Thông báo kết luận số 142/TB-VPCP ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ, theo đó: “Giao Bộ tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất và sử dụng cát nhân tạo, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên làm vật liệu san lấp tại các công trình xây dựng”, cần thiết phải bổ sung nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của nhà nước đối với dự án đầu tư cơ sở sản xuất cát nghiền từ đá, cuội, sỏi, phế thải xây dựng, phế thải công nghiệp thay thế cát tự nhiên vào trong dự thảo Nghị định nhằm cụ thể hóa và nâng cao liệu lực chính sách của Nhà nước đối với việc khuyến khích phát triển các vật liệu thay thế cát tự nhiên. 

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, trong đó tại khoản 40 Điều 1 giao Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý VLXD. Đồng thời tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9”, trong đó giao Bộ Xây dựng xây dựng Nghị định về quản lý VLXD theo khoản 40 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.


Do vậy, để tránh chồng chéo và thống nhất trong công tác quản lý về lĩnh vực vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết về vật liệu xây dựng trên cơ sở kế thừa, tiếp thu những nội dung cơ bản còn phù hợp và đang thực hiện ổn định của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.


Trên đây là nội dung đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

   - Như trên;

   - PTTg CP Trịnh Đình Dũng (để b/c); 

   - Văn phòng Chính phủ;

   - Bộ Tư pháp;

   - Lưu: VT, PC, VLXD.
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Phụ lục 
Bảng công suất thiết kế và sản lượng một số chủng loại VLXD

	TT
	Chủng loại
	Đơn vị
	Công suất
TK 2019
	Sản lượng sản xuất

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Xi măng
	Triệu tấn
	99,94
	75,21
	81,97
	97,02
	100

	2
	Gạch gốm ốp lát
	Triệu m²
	821,6
	484,0
	610,0
	602,5
	730

	
	Gạch ceramic
	Triệu m²
	608,6
	360,0
	456,0
	442,4
	536

	
	Gạch granite
	Triệu m²
	182,0
	100,0
	127,0
	135,3
	164

	
	Gạch cotto
	Triệu m²
	31,0
	24,0
	27,0
	24,8
	30

	3
	Đá ốp lát
	Triệu m²
	26,17
	16,33
	17,35
	18,53
	18

	
	Đá ốp lát tự nhiên
	Triệu m²
	22,14
	14,39
	15,4
	16,6
	16

	
	Đá ốp lát nhân tạo
	Triệu m²
	4,03
	1,94
	1,95
	1,93
	1,87

	4
	Sứ vệ sinh
	Triệu SP
	26,55
	16,4
	18,5
	19,8
	17,9

	5
	Kính xây dựng
	Triệu m²
	308,0
	168,0
	170,0
	185,0
	265

	6
	Vôi công nghiệp
	Triệu tấn
	4,9
	5,1
	5,2
	4,8
	2,5

	7
	Vật liệu xây

không nung
	Tỷ viên
	12,6
	2,8
	4,0
	4,9
	6


Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2019.
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